BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH TỈNH NĂM 2018
TÊN TỈNH: BẮC NINH
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ SỐ GIẢI NGÂN
	BẢNG I-1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ SỐ GIẢI NGÂN

	
	Kết quả đạt được
[1]
	Đơn giá (SDR)
[2]
	Giải ngân (SDR)
[3=1*2]

	DLI I Số đấu nối mới hoạt động.
	17.503
	164
	2,870,492

	DLI II Số nhà tiêu hộ gia đình HVS mới xây
	4.201
	175
	735,175

	DLI III Số người đấu nối nước từ các công trình cấp nước bền vững.
	126.042
	15
	1,890,630

	DLI IV Số người hưởng lợi  từ “Vệ sinh toàn xã”.
	
	25
	

	DLI V Số xã VSTX mà các trường học và trạm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh.
	15
	31,470
	472,050

	DLI VI Số kế hoạch năm của tỉnh được phê duyệt; và Số báo cáo chương trình được công bố.
	2
	96,690
	193,380


	BẢNG I-2. DLI I: KẾT QUẢ  THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG NĂM 2018

	Hệ thống số
	Tên công trình/ Địa điểm[1]
	Tình trạng[2]
	Số đấu nối nước hoạt động mới[3]
	Chất lượng nước[4]
	Số giờ cấp nước mỗi ngày[5]
	Tổng số hộ đã đấu nối[6]
	Sản lượng nước trung bình ngày (m3)[7]
	Số lít nước /người/ngày của hệ thống[8]

	
	
	
	
	Tất cả các chỉ số
	Asen
	
	
	
	

	1
	DACN cụm xã Đại Đồng Thành - Đình Tổ - Thanh Khương -Xuân Lâm - Hà Mãn, huyện Thuận Thành
	CM
	500
	Đạt
	Đạt
	24
	3.479
	1.470
	280

	2
	DACN cụm xã Long Châu - Trung Nghĩa
	CM
	1.995
	Đạt
	Đạt
	24
	3.207
	1.600
	240

	3
	DACN Tam Sơn - Phú Lâm
	CM
	869
	Đạt
	Đạt
	24
	1.747
	600
	335

	4
	DACN xã Ngọc Xá
	CM
	66
	Đạt
	Đạt
	24
	1.495
	500
	582

	5
	DACN cụm xã Đức Long - Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
	CM
	107
	Đạt
	Đạt
	24
	3.147
	1.790
	265

	6
	DACN cụm Đại Đồng-Phù Chẩn
	CM
	1.623
	Đạt
	Đạt
	24
	3.246
	1.890
	373

	7
	DACN Yên Giả - Mộ Đạo
	CM
	600
	Đạt
	Đạt
	24
	1.528
	450
	280

	8
	DACN Hiên Vân - Việt Đoàn
	CM
	354
	Đạt
	Đạt
	24
	354
	120
	490

	9
	DACN cụm xã Phù Khê- Hương Mạc
	CM
	2.488
	Đạt
	Đạt
	22
	3.266
	1.550
	149

	10
	DACN cụm xã Đông Thọ- Yên Phụ
	CM
	266
	Đạt
	Đạt
	22
	3.168
	1.150
	84

	11
	Đông Tiến- Hòa Tiến
	CM
	426
	Đạt
	Đạt
	22
	3.161
	1.100
	974

	12
	DACN cụm xã Hoài Thương, Trạm Lộ, Ninh Xá, Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành và xã Bình Định, huyện  Lương Tài tỉnh Bắc Ninh 
	CM
	5.236
	Đạt
	Đạt
	24
	7.795
	2.700
	188

	13
	DACN Cụm xã Thái Bảo - Vạn Ninh - Nhân Thắng
	CM
	367
	Đạt
	Đạt
	24
	7.128
	3.000
	344

	14
	DACN cụm xã Minh Đạo - Liên Bão - Phật Tích
	CM
	1.062
	Đạt
	Đạt
	24
	5.141
	1.780
	455

	15
	 DACN cụm xã Việt Thống - Nhân Hòa - Đại Xuân
	 
	1.544
	Đạt
	Đạt
	24
	2.044
	750
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	17.503
	 
	 
	 
	49.906
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[1] Tỉnh, Huyện, và Xã
	
	
	
	
	
	
	
	

	[2] Có thể điền: Chuẩn bị đầu tư  (PL), Đang thi công (UC), Đang đưa vào hoạt động (CM), Đang hoạt động (OP)
	
	
	
	

	[3] Số các đấu nối nước mới từ CTCN trong năm báo cáo, thỏa mãn tiêu chuẩn là Đấu nối nước hoạt động mới theo định nghĩa trong STHD.
	
	

	[4] Có thể điền: ‘Đạt’ hoặc ‘Không đạt’ theo các tiêu chuẩn của  Đấu nối nước Hoạt động được định nghĩa trong  STHD.
	
	
	

	[5] Số giờ trong ngày CTCN cấp nước vào mạng phân phối, tính trung bình trong 3 tháng cuối năm báo cáo, tức là từ tháng 10 đến tháng 12 của năm báo cáo.
	

	[6] Tổng số hộ đấu nối vào CTCN, bao gồm các hộ mới đấu nối trong năm báo cáo, và các hộ đã đấu nối từ trước.
	
	
	
	

	[7] Lượng nước hàng ngày (24 giờ) được CTCN cấp vào mạng phân phối, tính trung bình trong 3 tháng cuối năm báo cáo, tức là từ tháng 10 đến tháng 12 của năm báo cáo.

	[8] Công thức tính: [Sản lượng nước trung bình ngày (m3) x 1,000] / [Tổng số hộ đã đấu nối x 4.4]

	
	
	
	
	


	BẢNG I-3. DLI III: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG

	Hệ thống số
	Tên công trình/Địa điểm
	Ngày CTCN bắt đầu hoạt động
	Chất lượng nước[1]
	Mô hình quản lý[2]
	Số đấu nối nước
	Doanh thu và chi phí
	Nước thất thoát (%)[3]
	Tổng số người được hệ thống phục vụ[4]

	
	
	
	Tất cả các chỉ số
	Asen
	
	Theo kế hoạch[5]
	Đã phát hành hóa đơn[6]
	Chi phí VH-BD (VND)[7]
	Doanh thu từ nước (VND)[8]
	Chênh lệch giữa thu và chi (VND)[9]
	
	

	1
	DACN Xã Lâm Thao
	 8/2016
	Đạt
	0
	OP
	1.280
	1.242
	88.000.000
	100.000.000 
	12.000.000
	21%
	5.465

	2
	DA nâng cấp Trạm An Thịnh cấp cho Lai Hạ và 5 thôn thuộc xã Trung Kênh
	 12/2015
	Đạt
	0
	OP
	2.640
	2.992
	320.000.000
	359.040.000 
	39.040.000
	20%
	8.677

	3
	DACN xã Quảng Phú, huyện Lương Tài
	 12/2015
	Đạt
	0
	OP
	1.920
	2.125
	198.000.000
	255.000.000 
	57.000.000
	20%
	4.057

	4
	DACN cụm xã Đức Long - Châu Phong
	 7/2016
	Đạt
	0
	OP
	3.040
	2.837
	298.000.000
	340.440.000 
	42.440.000
	18%
	13.847

	5
	DACN cụm xã Đông Thọ- Yên Phụ
	 12/2014
	Đạt
	0
	OP
	2.554
	1.982
	72.796.800
	183.826.488 
	111.029.688
	22%
	13.939

	6
	DACN cụm xã Đông Tiến- Hòa Tiến
	 11/2015
	Đạt
	0
	OP
	3.160
	2.674
	80.507.300
	200.500.000 
	119.992.700
	23%
	13.908

	7
	DACN cụm xã Trung Chính Phú Lương
	 11/2015
	Đạt
	0
	OP
	2.169
	2.199
	213.000.000
	263.880.000 
	50.880.000
	20%
	12.166

	8
	DACN cụm xã Minh Đạo - Liên Bão - Phật Tích
	 11/2015
	Đạt
	0
	OP
	4.646
	3.677
	198.000.000
	295.000.000 
	97.000.000
	23%
	22.620

	9
	DACN Cụm xã Thái Bảo - Vạn Ninh - Nhân Thắng
	 11/2015
	Đạt
	0
	OP
	3.938
	5.114
	450.000.000
	570.000.000 
	120.000.000
	21%
	31.363

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	25.347
	24.842
	1.918.304.100
	2.567.686.488
	649.382.388
	 
	126.042

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[1] Có thể điền: ‘Đạt’ hoặc ‘Không đạt’ theo các tiêu chuẩn của  Đấu nối nước Hoạt động được định nghĩa trong  STHD.
	
	
	
	

	[2] Có thể ghi: Đơn vị sự nghiệp (PSP), Doanh nghiệp (E), hoặc UBND xã (CPC)
	
	
	
	
	
	
	
	

	[3] Tỷ số giữa tổng lượng nước thất thoát vật lý và thương mại và tổng lượng nước cấp vào mạng phân phối, tính trung bình trong 3 tháng cuối năm báo cáo, tức là các tháng 10-12 của năm báo cáo.

	[4] Tổng số hộ trong hệ thống (xem định nghĩa trong bảng I-2) nhân với 4.4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	[5] Số đấu nối đạt tiêu chuẩn Đấu nối nước theo kế hoạch, được định nghĩa trong STHD.
	
	
	
	
	
	
	

	[6] Số đấu nối nước đã được phát hành hóa đơn dịch vụ cấp nước cho 3 tháng cuối năm báo cáo, tức là các tháng 10-12 của năm báo cáo.
	
	
	

	[7] Tổng chi phí vận hành và báo dưỡng CTCN, tính trung bình trong 3 tháng cuối năm báo cáo, tức là các tháng 10-12 của năm báo cáo.
	
	
	

	[8] Tổng doanh thu từ cấp nước, tính trung bình trong 3 tháng cuối năm báo cáo, tức là các tháng 10-12 của năm báo cáo.
	
	
	
	

	[9] Doanh thu từ nước trừ chi phí VH-BD.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	BẢNG I-4. DLI II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHÀ TIÊU HVS HGĐ XÂY MỚI NĂM 2018

	TT
	Huyện/Xã
	Số nhà tiêu hộ gia đình xây mới HVS [1]

	1
	Huyện Gia Bình
	497

	2
	Huyện Lương Tài
	498

	3
	Huyện Quế Võ
	1.056

	4
	Huyện Thuận Thành
	678

	5
	Huyện Tiên Du
	601

	6
	Huyện Yên Phong
	668

	7
	TP Bắc Ninh
	203

	
	TỔNG SỐ
	4.201



 Tổng số nhà tiêu HVS hộ gia đình xây mới trong năm báo cáo, thỏa mãn tiêu chuẩn Nhà tiêu HVS hộ gia đình, được định nghĩa trong STHD.
	BẢNG I-5. DLI IV:  KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỀ VỆ SINH TOÀN XÃ NĂM 2016 TRONG TRƯỜNG HỌC, TRẠM Y TẾ 

	Tỉnh
	Huyện
	Xã
	Tên trường

(Chỉ ghi tên trường)
	Tên tram y tế

(Chỉ ghi tên trạm y tế)
	Tổng số công trình vệ sinh trong trường học/trạm y tế đang sử dụng

	Tổng số công trình vệ sinh trong trường học/trạm y tế đang sử dụng và HVS

	Trường học/Trạm y tế có Nước sạch để uống

	Trường học/Trạm y tế có công trình rửa tay

	Tỷ số Số học sinh/ Hố xí

(Chi tính cho trường học)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Không có kế hoạch năm 2018
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	BẢNG I-6. DLI IV:  KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỀ VỆ SINH TOÀN XÃ NĂM 2017

	Huyện
	Xã
	% hộ có nhà tiêu HVS

	% hộ có nhà tiêu

	% trường có Nước sạch và Công trình vệ sinh HVS

	% trạm y tế có Nước sạch và Công trình vệ sinh HVS

	Dân số xã

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Không có kế hoạch năm 2018
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	BẢNG I-7. DLI V:  KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỀ DUY TRÌ VỆ SINH BỀN VỮNG TRONG TRƯỜNG HỌC, TRẠM Y TẾ

	TT
	Huyện
	Xã
	Năm đạt vệ sinh toàn xã
	Tên trường
	Tên tram y tế
	Tổng số công trình VS trong trường học/trạm y tế đang sử dụng[1]
	Tổng số công trình VS đang sử dụng và HVS[2]
	Trường/Trạm có Nước sạch để uống[3]
	Trường/Trạm có công trình rửa tay[4]
	Tỷ số Số học sinh/Hố xí (chỉ tính cho trường học)

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(Chỉ ghi tên trường)
	(Chỉ ghi tên trạm y tế)
	
	
	
	
	

	1
	Gia Bình
	Đại Lai
	2014
	Mầm Non
	Đại Lai
	6/2
	6
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	30

	 
	 
	Đại Lai
	
	Tiểu Học  
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	90

	 
	 
	Đại Lai
	
	THCS
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	80

	2
	 
	Bình Dương
	2014
	Mầm Non
	Bình Dương
	14/2
	14
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	30

	 
	 
	Bình Dương
	
	Tiểu Học  
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	70

	 
	 
	Bình Dương
	
	THCS
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	70

	3
	 
	Thái Bảo
	2015
	Mầm Non
	Thái Bảo
	15/2
	15
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	20

	 
	 
	Thái Bảo
	
	Tiểu Học  
	 
	8
	8
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	40

	 
	 
	Thái Bảo
	
	THCS
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	70

	4
	 
	Cao Đức
	2016
	Mầm Non
	Cao Đức
	8/2
	8
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	20

	 
	 
	Cao Đức
	
	Tiểu Học  
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	70

	 
	 
	Cao Đức
	
	THCS
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	65

	5
	 
	Nhân Thắng 
	2016
	Mầm Non
	Nhân Thắng
	4/2
	4
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	60

	 
	 
	Nhân Thắng 
	
	Tiểu Học  
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	75

	 
	 
	Nhân Thắng 
	
	THCS
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	85

	6
	 
	Vạn Ninh
	2016
	Mầm Non
	Vạn Ninh
	16/2
	16
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	15

	 
	 
	Vạn Ninh
	
	Tiểu Học  
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	90

	 
	 
	Vạn Ninh
	
	THCS
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	60

	7
	Quế Võ
	Chi Lăng
	2014
	Mầm Non
	Chi Lăng
	 16/2
	16 
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	39

	 
	 
	Chi Lăng
	
	Tiểu Học  
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	120

	 
	 
	Chi Lăng
	
	THCS
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	70

	8
	 
	Phương Liễu
	2014
	Mầm Non
	Phương Liễu
	 5/2
	5
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	25

	 
	 
	Phương Liễu
	
	Tiểu Học  
	 
	10
	10
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	35

	 
	 
	Phương Liễu
	
	THCS
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	100

	9
	 
	Đào Viên
	2015
	Mầm Non
	Đào Viên
	 3/2
	3
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	52

	 
	 
	Đào Viên
	
	Tiểu Học  
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	140

	 
	 
	Đào Viên
	
	THCS
	 
	6
	 6
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	106

	10
	 
	Mộ Đạo
	2016
	Mầm Non
	Mộ Đạo
	 6/2
	6
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	30

	 
	 
	Mộ Đạo
	
	Tiểu Học  
	 
	 4
	 4
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	90

	 
	 
	Mộ Đạo
	
	THCS
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	70

	11
	 
	Phù Lương
	2016
	Mầm Non
	Phù Lương
	30/2
	30
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	12

	 
	 
	Phù Lương
	
	Tiểu Học  
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	90

	 
	 
	Phù Lương
	
	THCS
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	53

	12
	Thuận Thành
	Mão Điền
	2015
	Mầm Non
	Mão Điền
	 12/2
	12
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	25

	 
	 
	Mão Điền
	
	Tiểu Học  1
	 
	6
	6
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	68

	 
	 
	Mão Điền
	
	Tiểu Học  2
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	88

	 
	 
	Mão Điền
	
	THCS
	 
	10
	10
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	55

	13
	Tiên Du
	Tân Chi
	2014
	Mầm Non
	Tân Chi
	 10/2
	10
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	30

	 
	 
	Tân Chi
	
	Tiểu Học  
	 
	14
	14
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	30

	 
	 
	Tân Chi
	
	THCS
	 
	16
	16
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	20

	14
	 
	Minh Đạo
	2015
	Mầm Non
	Minh Đạo
	16/2
	16
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	16

	 
	 
	Minh Đạo
	
	Tiểu Học  
	 
	6
	6
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	110

	 
	 
	Minh Đạo
	
	THCS
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	110

	15
	Yên Phong
	Dũng Liệt
	2014
	Mầm Non
	Dũng Liệt
	 4/2
	4
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	60

	 
	 
	Dũng Liệt
	
	Tiểu Học  
	 
	4
	4
	Đạt/Đạt
	Đạt/Đạt
	130

	 
	 
	Dũng Liệt
	
	THCS
	 
	6
	6
	Đạt/Đạt 
	Đạt/Đạt
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[1] Công trình vệ sinh không bị khóa và có thể dùng được
	
	
	
	
	
	

	
	[2] Tổng số công trình vệ sinh đang sử dụng và thỏa mãn các tiêu chuẩn Công trình vệ sinh HVS, được định nghĩa trong STHD.
	
	

	
	[3] Có thể điền: ‘Đạt’ hoặc ‘Không đạt’: theo các Tiêu chuẩn của Chính phủ nhưng bao gồm ít nhất 14 chỉ số quy định trong quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế và lấy giá trị đối đa của quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT

	
	[4] Có thể điền: ‘Đạt’ hoặc ‘Không đạt’: theo các tiêu chuẩn của Công trình vệ sinh HVS, được định nghĩa trong STHD.
	
	
	


	BẢNG i-8. DLI VI: KẾ HOẠCH NĂM VÀ BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH NĂM CỦA TỈNH[1]

	
	
	
	
	
	

	Kế hoạch năm của tỉnh đã được phê duyệt (Đã/Chưa)?
	Ngày phê duyệt Kế hoạch năm
	Địa chỉ trang web công bố/đăng tải kế hoạch năm đã được phê duyệt
	Báo cáo Chương trình của tỉnh hoàn thành theo đúng mẫu báo cáo và được công bố trên trang web của tỉnh và NCERWASS?
	Ngày đăng tải báo cáo trên trang web của tỉnh và NCERWASS
	Địa chỉ trang web công bố/đăng tải báo cáo chương trình của tỉnh

	Đã phê duyệt tại Quyết định số:  701/QĐ-UBND 
	 08/12/2017
	http://files.bacninh.gov.vn/snnptnt/documents/2016/08/150511_495-den.pdf
	Đã
	 
	 

	
	
	http://bacninh.gov.vn/documents/20182/8501658/474-Q%C4%90-UBND.signed.pdf
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	[1] Tất cả các Báo cáo Chương trình sẽ phải nộp trước 28 tháng Hai. Thông tin trong bảng này dựa trên thông tin cập nhật nhất mà Văn phòng Điều phối có được vào ngày nộp báo cáo này.
	


	
	BẢNG I-9: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỀ GIỚI

	TT
	 Các chỉ số giải ngân
	Tổng số người đạt được 
	Nữ làm chủ hộ 
	Nam làm chủ hộ 

	1
	DLI I Số đấu nối mới hoạt động.
	17.503
	5.251
	12.252

	2
	DLI II Số nhà tiêu hộ gia đình HVS mới xây
	4.201
	1.260
	2.941

	3
	DLI III Số người đấu nối nước từ các công trình cấp nước bền vững.
	126.042
	37.813
	88.229

	4
	DLI IV Số người hưởng lợi  từ “Vệ sinh toàn xã”.
	0
	 
	 

	5
	DLI V Số xã VSTX mà các trường học và trạm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh.
	15
	 
	 

	6
	DLI VI Số kế hoạch năm của tỉnh được phê duyệt; và Số báo cáo chương trình được công bố.
	2
	 
	 


BẢNG I-10 Tổng hợp về Loại và Số lượng các lớp đào tạo, tập huấn và các hoạt động hỗ trợ tại chỗ được thực hiện để thúc đẩy nhu cầu vệ sinh 
	TT
	Nội dung đào tạo, tập huấn và/hoặc hỗ trợ tại chỗ
	Số lượng lớp đào tạo, tập huấn đã thực hiện
	Thời gian tập huấn
	Số người tham dự
	Địa điểm tập huấn

	I
	Đào tạo tập huấn- nâng cao năng lực
	
	
	
	

	1
	Hội nghị tập huấn triển khai dự án, quy trình thực hiện, hướng dẫn lập kế hoạch, các cơ chế chính sách
	01
	18/7/2018
	105
	Khách sạn Thanh Thanh – TP Bắc Ninh

	2
	Tập huấn hướng dẫn  thực hiện duy trì xã Vệ sinh toàn xã bền vững từ năm 2013 – 2016
	01
	03-04/10/2018
	37
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh – TP Bắc Ninh

	3
	Họp sơ kết 6 tháng năm 2018: Rà soát thông tin, danh sách các hộ gia đình xây mới nhà tiêu HVS năm 2018- Kết quả thực hiện chỉ số 6 tháng đầu năm – Dự kiến kế hoạch quý III
	01
	24/8/2018
	99
	Khách sạn Thanh Thanh – TP Bắc Ninh

	4
	Hội nghị triển khai mô hình Truyền thông và Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Tại 25 xã chưa được triển khai và các xã có tỷ lệ HGĐ có nhà tiêu HVS còn thấp. Nội dung: Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xử lý phân người hợp vệ sinh; Đặc tính sinh học, hình thể của con Ruồi nhà
	25
	13/8 đến 11/9/2018
	973
	Tại hôi trường UBND 25 xã tham gia dự án. Phần này do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh thực hiện.

	5
	Tập huấn kỹ thuật xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu HVS. Giới thiệu dự án triển khai tại xã. Tại 25 xã chưa được triển khai và các xã có tỷ lệ HGĐ có nhà tiêu HVS còn thấp.. (do TTYT huyện Tổ chức).


	25
	9 -10/2017
	1134
	Hội trường UBND xã/ Trạm y tế các xã lần đầu tham gia dự án 

Do TTYT huyện thực hiện

	6
	Họp sơ kết 9 tháng năm 2018: Rà soát thông tin, danh sách các hộ gia đình xây mới nhà tiêu HVS năm 2018- Kết quả thực hiện chỉ số 9 tháng đầu năm – Dự kiến kế hoạch cả năm 2018
	1
	09/10/2018
	105
	Khách sạn Thanh Thanh – TP Bắc Ninh

	7
	Tổng kết cả năm Rà soát thông tin, danh sách các hộ gia đình xây mới nhà tiêu HVS cả năm 2018- Chuẩn bị các nội dung công việc phục vụ kiểm đếm các chỉ số.
	1
	Chưa tổ chức do thiếu kinh phí
	105
	Khách sạn Thanh Thanh – TP Bắc Ninh

	II
	Các hoạt động Hỗ trợ
	Số ngày công
	Thời gian thực hiện
	Thành phần thực hiện
	Địa điểm 

	1
	Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật. Của tuyến Tỉnh
	180
	Từ tháng 3- 11/2018
	Cán bộ của Tỉnh
	Một số xã trong tỉnh

	2
	Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật. Của tuyến Huyện
	736
	Từ tháng 3- 11/2018
	Cán bộ của Huyện
	Các xã trong trên địa bàn

	3
	Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật. Của tuyến Xã, Thôn
	1104
	Từ tháng 3- 11/2018
	Cán bộ của Xã, Thôn.
	Các xã trong trên địa bàn

	4
	Nghiệm thu nhà tiêu Hộ gia đình Hợp vệ sinh
	922
	Tháng 6-12/2018
	Cán bộ của Tỉnh, huyện, xã
	Một số xã trong tỉnh

	5
	Nghiệm thu nhà tiêu Hộ gia đình Hợp vệ sinh tuyến Huyện, Xã, Thôn.
	828
	Tháng 6-12/2018
	Cán bộ của huyện, xã
	Các xã trong trên địa bàn

	6
	Lấy mẫu nước xét nghiệm tại trường học, trạm y tế xã Vệ sinh toàn xã và xã duy trì VSTX ( 02 đợt)
	14
	Từ tháng 10 – 11 /2018
	Cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh
	Các trường/trạm y tế xã duy trì Vệ sinh toàn xã


BẢNG I-11 Tổng hợp về Loại và số lượng các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực kết nối cung ứng các dịch vụ vệ sinh đáp ứng nhu cầu người dùng 
	TT
	Tên lớp tập huấn
	Nội dung tập huấn
	Thành phần tham gia
	Số lớp tổ chức
	Số người tham dự
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian 

tổ chức

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


II. TUÂN THỦ VỚI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TRONG NĂM BÁO CÁO

	BẢNG II-1: TÓM TẮT TUÂN THỦ VỚI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

	Hành động theo KHHĐ
	

	Hành động 1

	Cơ sở dữ liệu tồn tại và được duy trì
	Có

	Báo cáo Sáu tháng gửi cho Ngân hàng
	Có

	Hành động 2
	
	
	
	
	
	
	
	Hành động 2

	(a) Tất cả các đề xuất đã được xem xét
	Có

	(b) % số Hợp đồng được Đấu thầu Cạnh tranh
	Không tổ chức đấu thầu (Các dự án đã thực hiện xong từ năm 2017)

	(c) DNNN Phụ thuộc bị loại
	Có/Không

	(d) Không có công ty bị cấm
	Có/Không

	Hành động 3
	
	
	
	
	
	
	
	Hành động 3

	Báo cáo Tài chính Chương trình được chuẩn bị
	Có

	Chức năng Kiểm toán Nội bộ Chương trình Hoạt động
	Có

	Hành động 4
	
	
	
	
	
	
	
	Hành động 4

	Tránh/Giảm thiểu Tác động Bất lợi của Thu hồi đất
	Có

	Người dân được bồi thường vì mất đất/tài sản
	Có

	Cơ chế Định giá được sử dụng cho đất/tài sản/thu nhập
	Có

	Hành động 5
	
	
	
	
	
	
	
	Hành động 5

	Hướng dẫn làm việc với người dân tộc thiểu số được tuân thủ
	Không có dân tộc thiểu số

	BẢNG II-2: MÔ TẢ TỔNG HỢP TUÂN THỦ VỚI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH  

	Hành động
	Tuân thủ với Hành động 

	1. Các tỉnh tham gia Chương trình sẽ tăng cường tính minh bạch thông qua việc lưu trữ các khiếu nại của người dân về tham vấn cộng đồng/tham nhũng/quản lý tài chính/đấu thầu/thực hiện Chương trình trong một cơ sở dữ liệu và giải quyết các khiếu nại này. Thông tin sẽ được Bộ NN&PTNT tổng hợp ở cấp Quốc gia và định kỳ báo cáo cho Ngân hàng Thế giới.
	Số đơn khiếu nại được nhập vào cơ sở dữ liệu: ………..

	
	Tham vấn cộng đồng:

Không
	Tham nhũng: Không

	QLTC và Đấu thầu: Không

	Đấu thầu: Không

	Thực hiện chương trình: Không


	
	

	
	Tham vấn cộng đồng:


	Tham nhũng:


	QLTC và Đấu thầu:


	Đấu thầu:


	Thực hiện chương trình:



	2. Cải thiện Phương thức đấu thầu thông qua việc đảm bảo:

(a) Mọi hồ sơ dự thầu thiết kế chi tiết và giám sát thi công, cũng như hồ sơ dự thầu xây dựng công trình có giá thấp hơn hoặc cao hơn mức giá ước tính của gói thầu đều được đánh giá;  

(b) Đối với các tiểu dự án cấp nước, tối thiểu 50% số hợp đồng tư vấn và 50% hợp đồng xây dựng công trình được đấu thầu cạnh tranh, tăng dần lên 80% vào cuối Chương trình; 

(c) Các Doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc (của Tỉnh thực hiện đấu thầu hoặc Bộ NN&PTNT) sẽ không được tham gia dự thầu; và 

(d) Các công ty trong danh sách cấm của địa phương, quốc gia, hoặc Ngân hàng Thế giới không được tham gia dự thầu.
	Năm 2018, tỉnh Bắc Ninh không tổ chức đấu thầu (đã thực hiện xong từ năm 2017)

	
	

	
	

	3. Chính phủ sẽ xây dựng và thực hiện hiệu quả chức năng kiểm toán tài chính và kiểm toán kết quả của Chương trình. Các hợp phần của hoạt động này bao gồm:

(a)
xây dựng Báo cáo tài chính hàng năm của Chương trình;

(b)
thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ của Chương trình; và

(c)
lựa chọn cơ quan kiểm toán độc lập với phạm vi và phương pháp kiểm toán được chấp nhận chung
	a) Tiến độ chuẩn bị báo cáo Tài chính hàng năm cho Chương trình: Đúng theo qui định
 

	
	b) Tiến độ tạo ra chức năng kiểm toán nội bộ cho Chương trình: Đúng theo qui định


	
	c) Tiến độ thực hiện kiểm toán độc lập: Đúng theo qui định



� Công trình vệ sinh không bị khóa và có thể dùng được  


� Tổng số công trình vệ sinh đang sử dụng và thỏa mãn các tiêu chuẩn Công trình vệ sinh HVS, được định nghĩa trong STHD.


� Có thể điền: ‘Đạt’ hoặc ‘Không đạt’: theo các Tiêu chuẩn của Chính phủ nhưng bao gồm ít nhất 14 chỉ số quy định trong quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế và lấy giá trị đối đa của quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT


� Có thể điền: ‘Đạt’ hoặc ‘Không đạt’: theo các tiêu chuẩn của Công trình vệ sinh HVS, được định nghĩa trong STHD.


� Được tính bằng số học sinh trong một ca học chia cho số hố xí. 


� % hộ gia đình trong xã có nhà tiêu đạt tiêu chuẩn Nhà tiêu HVS hộ gia đình, theo định nghĩa trong STHD


� % hộ gia đình trong xã có Một loại nhà tiêu nào đó, theo định nghĩa trong STHD


� % trường học đạt các tiêu chuẩn của Công trình vệ sinh HVS, được định nghĩa trong STHD. 


� % trạm y tế đạt các tiêu chuẩn của Công trình vệ sinh HVS, được định nghĩa trong STHD





2

